
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NH N   N T NH  Ắ  N NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Ngọc
 

Các Thẩm phán: Ông K’Tiêng 

 Ông    ng        ng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Tr   in   u   là T      To   n n  n   n t n      

Nông
 

- Đại diện Viện kiểm sát nh n   n t nh Đ k   n  tham gia phiên tòa:     ê 

T ị T   u ên - Kiểm sát viên.  

Ngày 29 t  ng 01 năm 2021 tại tr  s  To   n n  n   n t n        ng xét xử 

p    t  m công khai v  án hình sự th  lý s : 128/2020/TLPT-HS ngày 13 tháng 11 

năm 2020 đ i với bị cáo Phạm Công T v       ị   o     , do có kháng cáo của các 

 ị   o đ i với Bản án hình sự s  t  m s : 69/2020/HS-ST ngày 02 tháng 10 năm 

2020 của Tòa án nhân dân  u  n   k Song, t n    k Nông. 

- Các bị cáo c  kháng cáo: 

1       C    T, sin  năm 1969 tại t n   uảng  g i; n i    tr : T  1, t ị 

tr n  ,  u  n  , t n   uảng  g i; ng   ng i p:   m n ng; trìn  độ học v n: 

12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; qu c tịch: Vi t Nam; con ông   ạm   ng K 

v     Tr  ng T ị K    u đ     t ;    v      gu  n T ị T  n  A v  02  on   on 

nhỏ sinh năm 2009); ti n án, ti n sự: Không. Bị b t tạm giữ, tạm giam t  ngày 05-

5-2020 đ n ng   14-5-2020, đ    tại ngoại – Có mặt. 

2. N         ớ  T  Tên gọi     :   , sin  năm 1976 tại t n   uảng  g i; 

n i    tr : T  n 3,     ,  u  n  , t n   uảng  g i; ng   ng i p:   m n ng; trình 

độ học v n: 09/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; qu c tịch: Vi t Nam; con ông 

 gu  n          t  v       i T ị  ;    v       ạm T ị   v           on; ti n án, 

ti n sự: Không, đ    tại ngoại – Có mặt. 

3. Lê Vă  T, sin  năm 1969 tại t n   uảng  g i; n i    tr : K u   n    s  

13,   u vự  3, t ị tr n  ,  u  n  , t n   uảng  g i; ng   ng i p:   m n ng; 

trìn  độ học v n: 09/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; qu c tịch: Vi t Nam; con 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 
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ông  ê K v       i T ị T        t ;    v      gu  n T ị   v  03  on    ỏ sin  

năm 2001 ; ti n án, ti n sự: Không. Bị b t tạm giữ, tạm giam t  ngày 05-5-2020 

đ n ng   06-8-2020, đ  c tại ngoại – Có mặt. 

4. Cao Xuân T, sin  năm 1992 tại t n         ; n i    tr : T  n 4,     , 

 u  n  , t n        ng; ng   ng i p:   m n ng; trìn  độ học v n: 04/12; dân tộc: 

Kinh; tôn giáo: Không; qu c tịch: Vi t Nam; con ông   o  u n   v       ạm T ị 

 ;         v   on; ti n án, ti n sự: Không. Bị b t tạm giữ, tạm giam t  ngày 05-5-

2020, hi n đ ng tạm gi m – Có mặt. 

-         o c    c o  ị cáo           Ông     gọ   in  –  u t s    ng t  

 u t   n T  n      ội; đị     :    262 15 đ  ng  , p   ng  , qu n T, t  n  p   

        in  –    mặt  

NỘI  UNG VỤ ÁN:
 

  

Theo các tài li u có trong h  s  v  án và di n bi n tại phiên tòa, nội dung v  

 n đ  c tóm t t n   s u: 

 ăm 2016   ạm   ng T n  n   u ển n   ng  ủ   n    ạm  in  T 01    

đ t r   tại t  n 10,     ,  u  n  , t n        ng   u  trìn  sử   ng đ t,   ạm 

Công T nả  sin    địn  p   r ng        p    đ n  r   để    t êm đ t   n  t   nên 

đ  t uê  gu  n    ớ  T,  ê  ăn T p  t  ọn với ti n   ng 200 000đ ng   t ì đ    

 ả   i đ ng      ng ng   28-4-2020,   ạm   ng T   u n  ị 04  on   o p  t, t    

ăn, r i   ng  gu  n    ớ  T v   ê  ăn T  i   u ển   ng    m   (Xe mô tô) v o 

  u vự  r ng để p  t  ọn  T  o sự   ớng   n  ủ    ạm   ng T,    ng  i ti n 

  n  p  t  ọn t    ới  ên trên đ n  đ i, t  p ải qu  tr i, m i ng  i      n  u 

  oảng 10m   ả    ng  i p  t  ọn trong 02 ng   28 v  29-4-2020 t ì ng      30-4 

v  01-5 tại n    n    ạm Minh T. Tại đ  ,   ạm   ng T gặp v  t uê t êm   o 

 u n T   m   ng p   r ng t ì Cao Xuân T đ ng    

  i u t i ng   02-5-2020   ạm   ng T   u n  ị t êm 01  on   o p  t r i 

  ng  gu  n    ớ  T,  ê  ăn T, Cao Xuân T v o r    ủ    ạm   ng T để ng    

Ng   03-5-2020,   ạm   ng T,  gu  n    ớ  T,  ê  ăn T ti p t     ng   o   ặt 

p       r ng,   n   o  u n T  o s   r  u, m t nên n m ngủ    ng t  m gi  p   

r ng    ng ng   04-5-2020 Cao Xuân T đ      ạm   ng T đ     o 01  on   o 

p  t v    ng t  m gi    ặt p       r ng với  ả n  m    n   oảng 14 gi  30 p  t 

  ng ng   t ì  ị  ự     ng Kiểm   m p  t  i n,   p  iên  ản đ i với   o  u n T, 

     ị   o       ỏ   ạ    ỏi  i n tr  ng    u đ ,  ự     ng Kiểm   m đ    n gi o 

   s  v  vi     o    qu n  ản  s t đi u tr    ng  n  u  n      ong  ử     

Tại Biên bản  iểm tr , g i n  n  i n tr  ng v o ng   12-5-2020  ủ     qu n 

 ản  s t đi u tr    ng  n  u  n      ong t ể  i n:  i n t    r ng  ị p    ủ  

trong ba ng   28, 29-4-2020 v  03-5-2020    5.589m
2
;  i n t    p    ủ  trong 

ng   04-5-2020    6 691m
2
. 

Tại  ản K t  u n gi m địn  t  p  p s : 04 K    ng   13-5-2020  ủ   i m 

địn  viên t  p  p  ạt Kiểm   m  u  n     t  u n: T ng  i n t    r ng  ị  ủ   oại 
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   12 280m
2
, t uộ  trạng t  i:   ng    tự n iên n i đ t;  oại r ng:  ản  u t, m   độ 

t i t  ại 100 ; qu   iểm tr    p  T  500m
2
 đ m đ    215             đ  ng   n  

4-6 m với trữ    ng    0,413m
3
, m t độ             4 300          i  trị t i t  ại 

đ i với  i n t    6 691m
2
 r ng       ị  ủ   oại   : 23 354 266đ; gi  trị t i t  ại đ i 

với  i n t    5 589m2 r ng       ị  ủ   oại   : 19 507 845đ  T ng gi  trị t i t  ại 

   42 862 111đ. 

V t ch ng của v  án: 05  on   o p  t; 01    m  t   K : 76 7-9819  o  gu  n 

   ớ  T sử   ng; 01    m  t   K  76 1-9052  o   ạm   ng T sử   ng  

    á               ẩ      69/2020/HS-      y 02-10-2020 củ   o  á       

      Đắk Song           ị     

Tuyên b      bị cáo   ạm   ng T,  ê  ăn T,  gu  n    ớ  T v    o  u n T 

phạm tội “ ủ   o       ”. 

Áp d ng điểm đ khoản 2  i u 243; điểm b, s khoản 1,   oản 2  i u 51  ủ  

Bộ lu t Hình sự: 

- Xử phạt bị cáo   ạm   ng T 03 (Ba) năm 03 (Ba) t  ng t , t  i  ạn    p 

  n   ìn  p ạt t  t n  t  ng    ị   t t i   n   n, đ    tr  t  i gi n đ   ị tạm giữ, 

tạm gi m t  ng   05-5-2020 đ n ng   30-6-2020. 

- Xử phạt bị cáo  ê  ăn T 03 (Ba) năm t , t  i  ạn    p   n   ìn  p ạt t  

t n  t  ng    ị   t t i   n   n, đ    tr  t  i gi n đ   ị tạm giữ, tạm gi m t  ng   

05-5-2020 đ n ng   06-8-2020. 

- Xử phạt bị cáo  gu  n    ớ  T 03 (Ba) năm t , t  i  ạn    p   n   ìn  

p ạt t  t n  t  ng    ị   t t i   n   n  

- Áp d ng điểm   khoản 1  i u 243; điểm b, s khoản 1,   oản 2  i u 51  ủ  

Bộ lu t Hình sự: Xử phạt bị cáo Cao Xuân T 01       năm t , t  i  ạn    p   n  

 ìn  p ạt t  t n  t  ng    ị   t tạm giữ    ng   05-5-2020. 

     14-10-2020 các  ị cáo                                   c     á   

cáo kêu oan         -  -      ị cáo   o          á   cáo xin    c gi m nhẹ 

hình ph t. 

Tại p iên to  p    t  m, c    ị   o   ạm   ng T,  ê  ăn T v   gu  n 

   ớ  T đ u t    n  n   n  vi p ạm tội  ủ  mìn  v  t    đ i nội  ung    ng   o 

     in giảm n   một p  n  ìn  p ạt, mong  ội đ ng   t  ử   m   t đ n  o n  ản  

gi  đìn   ủ       ị   o đ u r t       ăn,      ị   o    n i u tìn  ti t giảm n   để 

giảm một p  n  ìn  p ạt   o      ị   o  

 ị   o   o  u n T    ng tr n   u n gì      in  ội đ ng   t  ử   m   t đ n 

 o n  ản  gi  đìn   ủ   ị   o r t       ăn,      ỏ đi t    u, m  p ải    p   n   n 

trong v   n     ,  ị   o p ải nu i    ngoại 80 tu i để giảm n   một p  n  ìn  p ạt 

  o  ị   o  
 

Tại p iên to  p    t  m, s u   i p  n t        tìn  ti t,    ng     ủ  v   n, 

 ại  i n  i n  iểm s t n  n   n t n        ng đ  ng ị  ội đ ng   t  ử:  p   ng 

điểm b khoản 1  i u 355; điểm     oản 1  i u 357 của Bộ lu t T  t ng hình sự, 

C  p n  n    ng   o  ủ      bị   o   ạm   ng T,  ê  ăn T,  gu  n    ớ  T v  
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Cao Xuân T, sử   ản  n  ìn  sự s  t  m s : 70/2020/HS-ST ngày 22-10-2020 củ  

T    n n  n   n  u  n   k Song, t n        ng v  p  n  ìn  p ạt t  o   ớng 

giảm n   đ i với      ị   o   ạm   ng T,  ê  ăn T,  gu  n    ớ  T v    o 

Xuân T.  

-  iảm   o bị cáo   ạm   ng T 01 năm t . 

-  iảm   o bị cáo  ê  ăn T 06 đ n 09 t  ng t . 

-  iảm   o bị cáo  gu  n    ớ  T 06 đ n 09 t  ng t . 

-  iảm cho bị cáo Cao Xuân T 06 t  ng t . 

 g  i   o   ữ    o  ị   o  ê  ăn T:  u t s      gọ   in  trìn       u n 

  :    ng ị  ội đ ng   m   t   n  vi  ủ   ị   o  ê  ăn T    ng p ạm tội  ủ  

 oại r ng  o  ị   o  ê  ăn T        ng  i   m t uê đi  ọn r     o  ị   o   ạm 

Công T,    ng  i t    p   r ng  Tr  ng   p   t tội  ị   o  ê  ăn T t ì  ị   o   ng 

   n i u tìn  ti t giảm n   tr    n i m  ìn  sự nên đ  ng ị  ội đ ng   t  ử giảm 

n    ìn  p ạt   o  ị   o,  p   ng   oản 1  i u 54  ủ   ộ  u t  ìn  sự,  ử p ạt  ị 

  o   ới m   t  p n  t  ủ    ung  ìn  p ạt  

NHẬN  ỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên    s  nội dung v   n,  ăn    vào các tài li u trong h  s  v   n đ  đ  c 

tranh t ng tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nh n định n   s u: 
 

[1]. Trong     ng   28-4-2020, 29-4-2020, 03-5-2020 v  04-5-2020      ị   o 

  ạm   ng T,  ê  ăn T v   gu  n    ớ  T đ       n  vi   ng   o p  t để p   

r ng tr i p  p với  i n t       12 280m
2
,  oại r ng sản  u t, trạng t  i r ng      tự 

n iên n i đ t,   m p  n t uộ     10,   oản  6, tiểu   u 1635  o      n n  n   n 

    ,  u  n   quản      o đ , T    n   p s  t  m   t  n      ị   o   ạm   ng T, 

 ê  ăn T v   gu  n    ớ  T v  tội   ủ   o       ” t  o qu  địn  tại điểm đ 

  oản 2  i u 243  ủ   ộ  u t  ìn  sự        ăn   , đ ng p  p  u t  

  i với  ị   o   o  u n T t  m gi  p   r ng trong ng   04-5-2020 với  i n 

t    6 691m2 nên T    n   p s  t  m   t  n  ị   o   o  u n T v  tội   ủ   o   

    ” t  o qu  địn  tại   oản 1  i u 243  ủ   ộ  u t  ìn  sự        ăn   , đ ng 

p  p  u t  

 2   Tại p iên t  ,      ị   o   ạm   ng T,  ê  ăn T,  gu  n    ớ  T v  

Cao Xuân T đ u t    n  n   n  vi p ạm tội  ủ  mìn  v       in đ    giảm n   

một p  n  ìn  p ạt,  ội đ ng   t  ử   t t   :      ị   o   ạm   ng T,  ê  ăn T, 

 gu  n    ớ  T,   o  u n T đ u    n i u tìn  ti t giảm n   tr    n i m  ìn  sự, 

   t ể:   u   i p ạm tội đ  t  n     n    i   o, ăn năn   i  ải; đ  tự ngu  n  iên 

đới   i t   ng to n  ộ t i t  ại, qu  địn  tại điểm  , s   oản 1  i u 51  ủ   ộ  u t 

 ìn  sự;  ị   o   ạm   ng T      o động    n  trong gi  đìn  có hoàn cảnh khó 

  ăn,  ị   o  ê  ăn T t uộ   i n  ộ ng  o,  ị   o  gu  n    ớ  T đ  đ u t   s u 

  i t ự   i n   n  vi p ạm tội,  ị   o Cao Xuân T     o n  ản  gi  đìn        ăn, 
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     ỏ đi t    u, m  đ ng    p   n   n trong v   n     ,  ản t  n  ị   o p ải nu i 

   ngoại 80 tu i    tìn  ti t giảm n   tr    n i m  ìn  sự qu  địn  tại   oản 2 

 i u 51  ủ   ộ  u t  ìn  sự    ng t  i,      ị   o đ u    n  n t  n t t, t uộ  

tr  ng   p p ạm tội   n đ u    i với  ị   o  ê  ăn T,  gu  n    ớ  T v    o 

 u n T        ng  i   m   ng vì m   đ    m u sin   ủ  gi  đìn    go i r ,  ị   o 

  o  u n T     t  m gi  p   r ng trong một ng   với  i n t    n ỏ   o đ ,  ội 

đ ng   t  ử   t t   : T    n   p s  t  m đ   ử p ạt bị cáo   ạm   ng T 03 (Ba) 

năm 03 (Ba) t  ng t ; bị cáo  ê  ăn T 03 (Ba) năm t ; bị cáo  gu  n    ớ  T 03 

(Ba) năm t ;  ị   o   o  u n T 01       năm t        p  n ng iêm      cho nên 

  n    p nh n kháng cáo  ủ       ị   o   ạm   ng T,  ê  ăn T,  gu  n    ớ  T 

v    o  u n T; sử   ản  n  ìn  sự s  t  m s : 70/2020/HS-ST ngày 22-10-2020 

củ  T    n n  n   n  u  n   k Song, t n        ng v  p  n  ìn  p ạt t  o 

  ớng giảm n   đ i với      ị   o,  p   ng   oản 1  i u 54  ủ   ộ  u t  ìn  sự, 

 ử p ạt      ị   o   ạm   ng T,  ê  ăn T,  gu  n    ớ  T v    o  u n T   ới 

m   t  p n  t  ủ    ung  ìn  p ạt để t ể  i n t n    o n   ng  ủ  p  p  u t  

  t qu n điểm đ  nghị của  ại  i n Vi n kiểm sát,  u n     in giảm n    ìn  

p ạt  ủ   u t s    o   ữ    o  ị   o  ê  ăn T tại p iên t       ăn    v  đ ng 

pháp lu t nên Hội đ ng xét xử ch p nh n. 

[3]. V  án p    ìn  sự p    t  m:  ăn      oản 2  i u 136 của Bộ lu t T  

t ng hình sự, điểm h khoản 2  i u 23 Nghị quy t s : 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30-12-2016 của U  ban T   ng v  Qu c hội qu  địn  v   n p   v     p   To   n: 

     ị   o   ạm   ng T,  ê  ăn T,  gu  n    ớ  T v    o  u n T    ng p ải 

  ịu  n p    ìn  sự p    t  m  

[4       qu  t địn        ủ   ản  n s  t  m    ng       ng   o,    ng ng ị 

đ      i u  ự  p  p  u t  ể t  ng     t t  i  ạn    ng,   o    ng ng ị  

    cứ   ểm b kho     Đ ề         ể  c   o     Đ ề      của B  luật T  

tụng hình s , 

QUYẾT  ỊNH: 

1. C  p n  n    ng   o  ủ      bị   o   ạm   ng T,  ê  ăn T,  gu  n 

   ớ  T v    o  u n T, sử   ản  n  ìn  sự s  t  m s : 70/2020/HS-ST ngày 22-

10-2020 củ  T    n n  n   n  u  n   k Song, t n        ng v  p  n  ìn  p ạt 

đ i với      ị   o   ạm   ng T,  ê  ăn T,  gu  n    ớ  T v    o  u n T  

1.1. Áp d ng điểm đ khoản 2  i u 243; điểm b, s khoản 1,   oản 2  i u 51, 

 i u 54  ủ  Bộ lu t Hình sự: 
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- Xử phạt bị cáo   ạm   ng T 02 (Hai) năm 03 (Ba) t  ng t , t  i  ạn    p 

  n   ìn  p ạt t  t n  t  ng    ị   t t i   n   n, đ    tr  t  i gi n đ   ị tạm giữ, 

tạm gi m t  ng   05-5-2020 đ n ng   30-6-2020. 

- Xử phạt bị cáo  ê  ăn T 01       năm 06   á   t  ng t , t  i  ạn    p 

  n   ìn  p ạt t  t n  t  ng    ị   t t i   n   n, đ    tr  t  i gi n đ   ị tạm giữ, 

tạm gi m t  ng   05-5-2020 đ n ng   06-8-2020. 

- Xử phạt bị cáo  gu  n    ớ  T 01       năm 06   á   t  ng t , t  i  ạn 

   p   n   ìn  p ạt t  t n  t  ng    ị   t t i   n   n  

1.2. Áp d ng điểm   khoản 1  i u 243; điểm b, s khoản 1,   oản 2  i u 51; 

 i u 54  ủ  Bộ lu t Hình sự;   oản 5  i u 328  ủ   ộ  u t T  t ng  ìn  sự: Xử 

phạt bị cáo Cao Xuân T 08   á   t  ng 24                ng   t ,   ng t  i gi n 

 ị tạm giữ, tạm gi m. Trả tự  o ng   tại p iên t     o  ị   o   o  u n T  

2. V   n p    ìn  sự p    t  m:  ăn      oản 2  i u 136 của Bộ lu t T  t ng 

hình sự, điểm h khoản 2  i u 23 Nghị quy t s : 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-

12-2016 của U  ban T   ng v  Qu c hội qu  địn  v   n p   v     p   To   n:     

 ị   o   ạm   ng T,  ê  ăn T,  gu  n    ớ  T v    o  u n T    ng p ải   ịu 

 n p    ìn  sự p    t  m  

3. Các quy t định khác của bản  n s  t  m không có kháng cáo, kháng nghị 

đ      i u lực pháp lu t kể t  ngày h t th i hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Bản án phúc th m có hi u lực pháp lu t kể t  ngày tuyên án. 
 

 ơi nhận: 

-                 ồ Chí Minh; 

-            Đắ        

-         á       Đắ        

-             -        Đắ        

-            Đắk Song; 

-             Đắk Song; 

-          Đắk Song; 

-     cục             Đ  

-         Đ      n M; 

-        ị                  

-                  Đ  

-  ị cáo  

-         o c     

-       ồ              

TM. HỘI  ỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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